
STT Họ tên
Giới 
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Trường THPT Ngày sinh CCCD SĐT Lý do loại

1 Trần Việt Đức Nam THPT Thượng Cát 21/12/2003 001203035131 0988048603 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

2 Nguyễn Tuấn Anh Nam THPT Cao Bá Quát- Quốc Oai 12/08/2002 001202038801 0975430762
Tốt nghiệp trước năm 2022, thiếu bằng tốt 

nghiệp

3 Nguyễn Thu Trang Nữ THPT Chuyên Ngoại Ngữ 08/08/2001 001301002728 0968820378
Tốt nghiệp trước năm 2022, thiếu bằng tốt 

nghiệp

4 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ THPT Nguyễn Văn Cừ 18/09/2003 027303002404 0374143691 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

5 Đỗ Huyền Linh Nữ THPT Lê Hồng Phong 18/09/2004 002304000429 0818189024 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

6 Nguyễn Thị Trâm Nữ THPT Quỳnh Lưu 1 19/01/2004 040304015364 0388189347
Điểm Tiếng anh k đủ ngưỡng xét ngành 

Ngôn ngữ anh

7 Lê Huy Văn Nam THPT Thanh Hà 08/09/2004 017204005376 0358613314 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

8 Bùi Thị Hồng Yến Nữ THPT Nguyễn Thiện Thuật 01/02/2004 033304002584 0337610586 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

9 Đinh Thị Anh Phương Nữ THPT Gia Viễn C 20/02/2004 037304000329 0911054016 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

10 Dương Hoàng Phúc Nam THPT Yên Dũng 1 05/12/1999 024099001129 0336380001
Tốt nghiệp trước năm 2022, thiếu bằng tốt 

nghiệp

11 Lâm Trường An Nam THPT Tây Hồ 27/05/2003 001203011223 0972238761
Tốt nghiệp trước năm 2022, thiếu bằng tốt 

nghiệp

12 Nguyễn Duy Anh Nam THPT Green City Academy 09/12/2003 001203015942 0862168814
Tốt nghiệp trước năm 2022, thiếu bằng tốt 

nghiệp

13 Lê Thị Thùy Linh Nữ THPT Thọ Xuân 5 26/05/2002 038302018711 0828002450
Tốt nghiệp trước năm 2022, thiếu bằng tốt 

nghiệp

14 Nguyễn Lê Dung Nữ THPT Nguyễn Huệ 28/06/2004 001304012353 0913513659 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

15 Nguyễn Ngọc Dương Nam THPT Nguyễn Quốc Trịnh 14/7/2004 030204000512 0974170068 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

16 Lê Thị Thu Phương Nữ THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 22/06/2004 022304006370 0352699228 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

17 Nguyễn Văn Hậu Nam THPT Vạn Xuân - Hoài Đức 18/01/2004 001204008108 0984437109 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

18 Nguyễn Minh Hoàng Nam THPT Xuân Phương 13/11/2003 001203034514 0969390278 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

19 Nguyễn Phương Quỳnh Trang Nữ THPT Cù Huy Cận 02/08/2004 042304002617 0362664951 Thiếu phiếu ĐKXT

20 Chu Hưng Lâm Nam THPT Hoài Đức B 07/06/2004 001204007844 0867857624 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

21 Nguyễn Đăng An Nam THPT Lê Lợi 01/10/2004 001204006251 0982659780 Thiếu học bạ
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22 Nguyễn Thị Khánh Dư Nữ THPT Chu Văn An 22/03/2004 034304001486 0569099620 Thiếu phiếu ĐKXT

23 Lê Thanh Tú Nam THPT Số 1 Lào Cai 25/03/2004 010204007920 0989468128 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

24 Dương Văn Huấn Nam THPT Lý Thái Tổ 12/02/2004 027204006287 0328351868 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

25 Nguyễn Thu Phương Nữ THPT Yên Mô A 28/08/2004 037304002841 0868848059 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

26 Nguyễn Ánh Dương Nữ THPT Vũ Văn Hiếu 05/07/2004 030304003599 0582854232 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

27 Trần Thị Hòa Nữ THPT Bắc Đông Quan 30/11/2004 034304005491 0865602316 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

28 Phạm Thị Minh Hạnh Nữ THPT Lương Thế Vinh 28/03/2004 036304002944 0902231337 Học bạ không công chứng

29 Nguyễn Trọng Thuận Nam THPT Bố Hạ 29/07/2004 020204003641 0869867557 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

30 Vũ Thị Huyền Trang Nữ THPT Thanh Sơn 11/03/2003 014202001078 0384850385
Tốt nghiệp trước năm 2022, thiếu bằng tốt 

nghiệp

31 Phạm Thị Trà My Nữ THPT Thiên Trường 15/06/2004 036304006206 0382259351 Học bạ không công chứng

32 Nguyễn Thị Trang Nữ THPT Khoái Châu 29/08/2004 033304000790 0973826875 Học bạ không công chứng

33 Đinh Thị Hồng Ngọc Nữ THPT Mỹ Đức A 14/08/2004 001304029153 0926020480 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

34 Trần Thị Ngọc Anh Nữ THPT Nam Cao 19/10/2004 035304001288 0378181692 Sai phiếu ĐKXT

35 Nguyễn Hà Thủy Nữ THPT Hòn Gai 15/07/2004 022304002693 0395512255 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

36 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Nữ THPT Trần Phú 05/03/2004 025304008240  ' 0912892982  Thiếu phiếu ĐKXT

37 Phạm Văn Trà Nam THPT Lương Thế Vinh 07/01/2004 027204000128 0356624730 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

38 Nguyễn Mai Hiền Nữ 11/02/2004 025304008262 0912892982 Thiếu học bạ, phiếu ĐKXT

39 Trần Hương Giang Nữ THPT Mỹ Đức A 28/10/2004 0345862972 Thiếu Học bạ, phiếu ĐKXT

40 Hứa Thị Hoàn Nữ Trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc 15/07/2004 004304005797 0852399810 Thiếu Học bạ

41 Đỗ Hoàng Minh Nam THPT Đinh Tiên Hoàng 01/11/2004 001204030436 0984894940
Thiếu Bảng điểm cả năm lớp 12, Phiếu 

ĐKXT

42 Trần Thị Thu Ngân Nữ THPT Nguyễn Tất Thành 22/01/2004 035304002064 Thiếu Phiếu ĐKXT

43 Đinh Văn Hiếu Nam THPT Tân Lạc 30/11/2004 035204006809 0836301104 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12
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44 Nguyễn Đức Dũng Nam THPT Lý Tử Tấn 09/04/2004 0337893216 Thiếu phiếu ĐKXT

45 Hồ Phi Hải Nam THPT Hoàng Mai 27/05/2004 040204022477 0387821192 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

46 Phạm Huyền Nhung Nữ THPT Nguyễn Trãi 16/01/2004 0931643153
Thiếu phiếu ĐKXT,Học bạ chưa công 

chứng

47 Nguyễn Thúy Quỳnh Nữ THPT Mỹ Tho 15/12/2004 036304006014 0962277859 Thiếu học bạ

48 Đỗ Kim Hoàng Nam THPT Nguyễn Văn Cừ 14/04/2004 030204000187 0964120733 Thiếu phiếu ĐKXT

49 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ THPT Thảo Nguyên 13/7/2004 0366202785 Thiếu phiếu ĐKXT

50 Trần Vân Anh Nữ THPT Ngô Gia Tự 23/02/2003 026303005969 0868329343
xét tuyển điểm thi ĐGNL, Thiếu bảng 

điểm

51 Phạm Việt Dương Nam THPT Lê Chân 16/03/2004 031204000200 0336636947
xét tuyển điểm thi ĐGNL, Thiếu bảng 

điểm

52 Bùi Khắc Hợp Nam THPT Hoằng Hóa 4 06/03/2004 038204019760 0388060188 Không có ngành đăng ký

53 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ THPT Nghĩa Hưng 23/12/2004 036304001052 0328602546 Sai phiếu ĐKXT

54 Phạm Minh Minh Nữ THPT Đông Bắc ga 17/10/2004 038304009133 0889950088 Sai phiếu ĐKXT

55 Nguyễn Thị Diễm Hương Nữ THPT Hoàng Mai 2 18/10/2004 040304028131 0383520274 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

56 Nguyễn Hữu Quý Nam THPT Lý Nhân Tông 26/10/2003 027203010502 0326584088 Sai phiếu ĐKXT

57 Nguyễn Đắc Hưng Nam THPT Việt Nam - Ba Lan 30/08/2004 Thiếu phiếu ĐKXT

58 Phạm Minh Anh Nữ THPT Hưng Nhân 24/06/2004 034304002862 0867717062 Hết hạn nộp hồ sơ

59 Nguyễn Thu Trang Nữ THPT Hưng Nhân 06/08/2004 034304002866 0904364580 Hết hạn nộp hồ sơ

60 Nguyễn Thị Dịu Hiền Nữ THPT Đầm Hà 26/03/2004 022304008752 0868331328 Thiếu phiếu ĐKXT

61 Vũ Thị Ngọc Tú Nữ THPT Nguyễn Tất Thành 29/11/2004 022304005019 0397880787 Hết hạn nộp hồ sơ

62 Lê Ngọc Linh Nữ THPT Đa Phúc 16/10/2004 001304025985 0973112606 Thiếu học bạ

63 Trương Tuấn Việt Hùng Nam Cao đẳng nghề Bắc Giang 27/06/2004 024204002210 0355615529 Hết hạn nộp hồ sơ

64 Trần Đức Dũng Nam Cao đẳng nghề Việt - Hàn 01/06/2004 024204004613 0339446793 Hết hạn nộp hồ sơ

65 Trịnh Quang Hà Nam THPT Lý Bôn 04/07/2003 034203010068 0392992301 Hết hạn nộp hồ sơ
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66 Nguyễn Châu Anh Nữ THPT Đinh Tiên Hoàng 19/07/2004 037304000648 0385558082 Hết hạn nộp hồ sơ

67 Trương Tuyết Nhung Nữ THPT Lê Văn Hưu 13/11/2004 038304014994 0384238665 Hết hạn nộp hồ sơ

68 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ THPT Lê Văn Hưu 22/01/2004 038304007683 0349330648 Hết hạn nộp hồ sơ

69 Đỗ Hoàng Anh Nam 18/04/2004 025204000173 Thiếu học bạ

70 Nguyễn Tuấn Ngọc Nam THPT Hàn Thuyên 24/09/2004 027204012762 Thiếu phiếu ĐKXT

71 Phan Ngọc Vinh Nam THPT Lương Thế Vinh 07/12/2004 011204006678 0886881126 Hết hạn nộp hồ sơ

72 Hoàng Thị Phố Nữ THPT Hoàng Văn Thụ 20/3/2004 015304000946 0357444852 Hết hạn nộp hồ sơ

73 Nguyễn Thị Hoài Nữ THPT Hiệp Hòa số 1 14/04/2002 024302003286 0378244854 Hết hạn nộp hồ sơ

74 Nguyễn Đàm Hiền Thảo Nữ THPT Hưng Đạo 26/03/2004 056304012318 0388437589 Hết hạn nộp hồ sơ

75 NGUYỄN YẾN LINH Nữ THPT Mỹ Đức A 08/08/2004 001304048200 0988799780 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

76 NGUYỄN PHƯƠNG THÁI Nam THPT Sóc Sơn 18/06/2004 001204020444 0866022859 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

77 NGUYỄN HỮU DŨNG Nam THPT Xuân Giang 21/12/2004 001204030467 0987071831 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

78 ĐẶNG NHẬT HUY Nam THPT Xuân Phương.2021 12/07/2004 001204015255 0966475512 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

79 LÊ THỊ HỒNG Nam THPT Xuân Khanh 20/11/2004 0333866907 0333866907 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

80 NGUYỄN DUY LUÂN Nam THPT Quốc Oai 31/03/2004 0985287298 0985287298 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

81 NGUYỄN ĐỨC THỌ Nam THPT Xuân Phương.2021 02/11/2004 006204000003 0896227537 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

82 TRẦN HẢI VÂN Nữ THPT Bắc Thăng Long 10/10/2004 01304007107 0961559908 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

83 NGUYỄN MINH QUÂN Nam THPT Kim Anh 25/09/2004 001204041719 0987227598 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

84 ĐẶNG ĐÌNH DUY Nam THPT Hoài Đức B 12/12/2004 001204023967 0396545369 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

85 TRẦN QUANG TÚ Nam Trường THPT Hạ Hoà 12/02/2004 025204007515 0392724072 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

86 TRỊNH QUANG MINH Nam THPT Ninh Giang II 15/12/2003 030203006479 0563352988 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

87 MAI XUÂN ĐỨC Nam THPT Lý Nhân Tông 04/12/2004 036204004795 0932273684 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12



STT Họ tên
Giới 

tính
Trường THPT Ngày sinh CCCD SĐT Lý do loại

88 TRẦN THỊ HẢI YẾN Nữ Trường THPT huyện Điện Biên 13/08/2002 040502268 0986132051 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

89 ĐOÀN KHÁNH LY Nữ THPT Ba Vì 04/09/2004 001304046276 0377720594 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

90 PHAN THÚY NGÂN Nữ THPT Xuân Khanh 01/07/2003 001303037372 0327111721 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

91 ĐOÀN KHÁNH DUY Nam TT GDNN-GDTX thành phố Lào Cai 30/11/2004 001204027978 030328039796 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

92 NGÔ VĂN QUANG Nam GDNN-GDTX huyện Hoài Đức 26/01/2003 001203038450 0819610103 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

93 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Nữ THPT Minh Hà 02/04/2004 022304001885 0368335958 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

94 TRẦN THỊ THUẬN Nữ THPT Hoàng Mai 03/08/2003 040303024994 0972551065 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

95 NGUYỄN ANH QUÂN Nam THPT Xuân Mai 11/07/2004 001204054945 0972903192 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

96 ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG Nữ THPT B Thanh Liêm 16/05/2003 035303005795 0354742835 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

98 VŨ BÍCH NGỌC Nữ THPT Phan Đình Phùng 12/02/2003 086303000001 0387853890 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

100 TRẦN THỊ THÙY TRANG Nữ THPT Tôn Đức Thắng 13/02/2002 221538240 0345132281 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

103 NGUYỄN MINH PHÚ Nam THPT Kim Bôi 14/05/2003 017203005719 0911164077 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

105 NHÂM GIA HUY Nam THCS&THPT Hà Thành 25/05/2004 001203037921 0974379898 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12

112 NGUYỄN VĂN THANH TÙNG Nam THPT Chi Lăng 18/07/2003 020203001112 0866617429 Thiếu bảng điểm cả năm lớp 12


